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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                        

 

         
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hưng Bính. 

Các Thẩm phán: Ông Mai Văn Hồng và ông Trần T nh. 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Hoàng Anh, cán bộ Toà án 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Phước Ngưỡng, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 14 tháng 01 năm 2014, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên 

Huế  xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 27/2013/TLPT-DS ngày 29 tháng 10 

năm 2013 tranh ch p quy n sở h u tài s n. 

Do b n án dân sự sơ thẩm số: 47/2013/DSST ngày 27 tháng 9 năm 2013, của 

Toà án nhân dân huy n Phú Lộc b  kháng cáo. Theo quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử 

phúc thẩm số: 108/2013/QĐ-PT ngày 12 tháng 11 năm 2013, gi a các đương sự: 

 - Nguyên đơn: Ông B i D và Bà Trần Th  Ng; 

Trú tại: Thôn 8, x  L H, huy n Ph L, Thừa Thiên Huế. Có mặt 

 -    đơn: Ông Hu nh H; 

Trú tại: Thôn 6, x  L H, huy n Ph L, Thừa Thiên Huế. Có mặt 

 - Ngư i c  quy n   i và ngh   v   iên qu n: Bà Nguyễn Th  Kim  , trú tại: 

Thôn 6, x  L H, huy n Ph L, Thừa Thiên Huế. Vắng mặt. 

 - Ngư i  àm ch ng: - Ông Trần Văn Ph, ông Nguyễn Th, ông Lê Minh L, ông 

Hồ T, ông Trần T n Đ, ông Nguyễn L; Đ u trú tại: Thôn 8, x  L H, huy n Ph L, Thừa 

Thiên Huế. 

Ông Tôn Th t T1, ông Nguyễn Du ; Đ u trú tại: Thôn 5, x  L H, huy n Ph L, 

Thừa Thiên Huế. 

Ông Nguyễn H1; Trú tại: Thôn 10, x  L H, huy n Ph L, Thừa Thiên Huế. 

B n án số: 08/2014/DS-PT 

Ngày: 14/01/2014   

“V/v tr nh chấp quy n s  

h u tài s n  
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Do có kháng cáo của b  đơn ông Hu nh H. 

NHẬN THẤY: 

Theo b n án sơ thẩm và các tài li u ch ng c  có trong hồ sơ th  nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Theo nguyên đơn ông Bùi D và bà Trần Th  Ng trình bày: 

Vào ngày 10/12/2012, ông D bà Ng có mua của ông Nguyễn Th một con trâu 

m  đang có chửa với giá 20 tri u đồng.  au khi mua, ông D và bà Ng đưa trâu v  nhà 

nuôi kho ng 15 ngày, sau đó th y ông Th th  đàn trâu vào rừng nên ông D và bà Ng 

đưa trâu vào th  c ng bầy trâu của ông Th trong rừng. Ông D bà Ng vào thăm trâu 03 

lần, lần đầu vào ngày 10/01/2013, lần th  hai vào ngày 05/4/2013, đến lần th  ba là 

vào ngày 05/5/2013 th  phát hi n trâu b  m t.  au đó, vợ chồng ông D thuê ông Tôn 

Th t T1 đi t m trâu th  phát hi n con trâu của m nh đang ăn c  với các con trâu khác ở 

ven rừng. Ông D đến đưa trâu v  th  phát hi n ông Hu nh H đ  làm d u con trâu m  ở 

sau mông, là d u ph ng lửa c n mới, da trâu c n phồng đ  đồng th i ông c n th y con 

trâu m  đ  đ  con trâu con và con nghé này c ng b  ông H làm d u hai bên bụng b ng 

dầu hắc. Ông D đến gặp ông H để xin lại trâu nhưng ông H không cho và nói m  con 

con trâu này là của vợ chồng ông H. Con trâu của vợ chồng ông D mua của ông Th có 

đặc điểm là: Có khoang nạn ở bên trái c , đuôi trâu ngắn, cách khủy chân sau một 

ngón tay, trâu kho ng 4 -5 tu i, da đen, lông bạc và trâu tính hi n. 

 au khi sự vi c x y ra, ông D bà Ng đ  nh  chính quy n đ a phương và Công 

an huy n Phú Lộc gi i quyết nhưng ông H v n không tr  lại trâu cho ông D. Nên ông 

D bà Ng đ  khởi ki n ra T a án nhân dân huy n Phú Lộc yêu cầu xác đ nh con trâu m  

mà vợ chồng ông Hu nh H và bà Nguyễn Th  Kim   đang chiếm gi  là thuộc quy n 

sở h u của vợ chồng ông D. Đồng th i, yêu cầu T a án nhân dân huy n Phú Lộc buộc 

phía ông H bà U ph i tr  lại hai m  con con trâu này cho ông D bà Ng. 

Phía b  đơn - ông Hu nh H tr nh bày:  

 ia đ nh ông nuôi trâu từ năm 1991 -1992, vi c nuôi trâu thư ng th  rông 

trong rừng thuộc khu vực rừng Ba Trại, x  Lộc H a. Hi n t ng đàn trâu của ông H là 

31 con. Tháng 11/2012, ông H l a 25 con trâu từ trong rừng ra để nuôi gi  ở nhà, c n 

lại kho ng 06 con ở trong rừng. Ông H khai con trâu m  đang tranh ch p là trâu thuộc 

đàn trâu của gia đ nh ông, do con trâu m  đầu đàn g i là  Trâu   t  sinh ra, nó là con 

kế út của con  Trâu   t . Hi n con  trâu   t  đ  già yếu nên ông đ  bán để h  m  

th t. Con trâu m  hi n đang tranh ch p đ  được 05 tu i và cuối tháng 4/2013 th  con 

trâu này đ  ra con nghé con. Trâu có đặt điểm: có sừng v ng, ch m cao, có xoáy 

ngang mắt từ ph i qua trái, xoáy hai bên vai, xoáy hai bên mông, có hai khoang c  

trắng, hai chân trước trắng vàng, hai chân sau khoang trắng đen. Ngoài ra con trâu này, 

ông H bà U có làm d u tr n sau mông b ng cách l y một thanh sắt 6, b  v ng tr n hơ 

vào lửa, khi sắt nóng th  l y đ  lên mông trên bên ph i của con trâu. Vi c làm d u trâu 

là vào tháng 3/2013. 
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Nay, phía ông D bà Ng khởi ki n đ i lại quy n sở h u con trâu m  và con nghé 

đang do vợ chồng ông nuôi gi  th  ông H bà   không đồng ý v  con trâu m  và con 

nghé này là tài s n của ông bà.  

Theo nh ng ngư i làm ch ng tr nh bày: 

Ông Nguyễn Th, ông Hồ T, ông Trần Văn Ph, ông Lê Minh L, ông Nguyễn L, 

ông Trần T n Đ, ông Tôn Th t T1 đ u khai thống nh t r ng h  kh ng đ nh con trâu mà 

ông H đang nuôi gi  trong chuồng c ng đàn trâu của ông H là con trâu của vợ chồng 

ông D bà Ng mua của ông Nguyễn Th và con trâu này có đ  ra con nghé con hi n ông 

H đang làm d u hắc ín khoanh v ng bụng làm ký hi u. 

Ông Nguyễn H1 khai r ng ông không biết con trâu và con nghé đang tranh 

ch p là của ai, có nguồn gốc như thế nào và c ng không kh ng đ nh được hai m  con 

con trâu này là thuộc quy n sở h u của ai. 

Tại b n án số: 47/2013/D  T ngày 27/9/2013 của T a án nhân dân huy n Phú 

Lộc đ  quyết đ nh: 

Căn c  kho n 2 Đi u 25; Đi u 138; Đi u 142 Bộ lu t tố tụng dân sự sửa đ i; 

Áp dụng các Đi u 255, 256 Bộ lu t dân sự; Pháp l nh án phí, l  phí T a án, 

Xử: 

Ch p nh n toàn bộ yêu cầu khởi ki n của ông B i D và bà TrầnTh  Ng; 

- Công nh n con trâu m  và con trâu nghé có độ tu i, đặc điểm và đặc tính sau 

đây thuộc quy n sở h u của ông B i D và bà Trần Th  Ng: 

Trâu m  có độ tu i kho ng 4,5 - 5 năm tu i, có 05 xoáy gồm xoáy 02 bên vai, 

02 bên mông và 01 xoáy ở mắt ph i quay qua trái; sừng dài kho ng 30cm; mắt có vành 

xung quanh trắng; c  có hai khoang trắng; đuôi cách khu u trên của chân sau kho ng 

10cm; da đen, lông bạc; có một d u tr n bên mông ph i do ông H làm d u b ng thanh 

sắt 6 nung lửa. 

Con trâu nghé kho ng 4- 5 tháng tu i là con của con trâu m  nói trên. 

- Buộc ông Hu nh H và bà Nguyễn Th  Kim   tr  lại cho ông D bà Ng con 

trâu m  và con trâu nghé nói trên. Trâu m  có giá tr  18.000.000đ, trâu nghé là 

3.500.000đ. Th i điểm giao tr  trâu là ngay sau khi b n án có hi u lực pháp lu t. 

Ngoài ra, b n án sơ thẩm c n tuyên v  án phí, l  phí đ nh giá, quy n kháng 

cáo, quy n yêu cầu thi hành án và nghĩa vụ ch m thi hành án cho các bên đương sự 

theo quy đ nh của pháp lu t.  

Ngày 09/10/2013, b  đơn – ông Hu nh H, có đơn kháng cáo với nội dung: 

Không đồng ý với quyết đ nh của án sơ thẩm v  vi c buộc ông và bà Nguyễn 

Th  Kim   ph i tr  lại con trâu m  và con trâu nghé cho phía vợ chồng ông B i D, bà 
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Trần Th  Ng. Với lý do, nguyên đơn đ  cung c p ch ng c  không đúng sự th t nên 

không đủ đi u ki n khởi ki n. 

V  v y, đ  ngh  T a án c p phúc thẩm xem xét hủy b n án sơ thẩm. 

XÉT THẤY: 

Căn c  vào các tài li u ch ng c  có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

toà, l i tr nh bày của các bên đương sự, kết qu  tranh lu n, ý kiến của đại di n Vi n 

Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội đồng xét xử phúc thẩm nh n đ nh: 

Tại phiên t a hôm nay, nguyên đơn không rút yêu cầu khởi ki n, b  đơn không 

rút kháng cáo và các bên đương sự không tho  thu n được với nhau v  vi c gi i quyết 

vụ án, nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án theo quy đ nh của pháp lu t. 

V  kiểm sát vi c tuân theo pháp lu t đại di n Vi n Kiểm sát nhân dân tỉnh có ý 

kiến: Từ khi thụ lý vụ án phúc thẩm cho đến trước khi ngh  án Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử, các bên đương sự đ u tuân theo các quy đ nh của Bộ lu t tố tụng dân sự, không 

vi phạm g  cần ph i kiến ngh  khắc phục. 

Xét nội dung kháng cáo của ông Hu nh H th y r ng: 

Theo l i khai của ông H ng cho r ng vào năm 1983, gia đ nh ông đi kinh tế 

mới có mua một con Trâu cái.  au quá tr nh chăn dắt con Trâu cái đó đ  sinh được 31 

con Trâu và nghé, do đàn Trâu th  rông trên rừng nên có hao hụt. Đến năm 2012, khi 

ông đưa đàn Trâu v  th  chỉ c n 25 con, còn sót 6 con ở trong rừng. Hi n nay còn 25 

con trong đó có hai m  con Trâu đang b  vợ chồng ông D tranh ch p. Ngày 16/9/2013, 

Hội đồng đ nh giá và giám đ nh đ  kết lu n:  Hai m  con Trâu đang tranh ch p có 

nhi u kh  năng trước đây không thuộc bầy đàn với đàn Trâu của ông H  Thực tế con 

Trâu đó có đuôi ngắn 10cm do b  cắt, c n nh ng con Trâu khác đuôi v n b nh thư ng. 

Đồng th i, con Trâu này b  d u phồng mới ở mông do ông H áp sắt nóng vào mông 

c n nh ng con trâu khác trong đàn đ u có d u đ  c , riêng con nghé th  c ng có đặc 

điểm khác với nh ng con nghé khác trong đàn v  hai bên mông của con nghé này đ u 

có bôi dầu hắc. Hai m  con con Trâu này b  đàn Trâu trong đàn đánh b  thương nên hai 

m  con con Trâu ph i n m riêng. Toà án c p sơ thẩm c ng cho tiến hành thực nghi m 

hi n trư ng, quá trình thực nghi m hi n trư ng c ng thể hi n khi đàn Trâu xuống 

nước th  đàn Trâu của ông H c ng đánh đu i hai m  con con Trâu đó nên chúng ph i 

n m riêng. Đi u này hoàn toàn ph  hợp với l i tr nh bày của nh ng ngư i làm ch ng 

là ngư i bán Trâu cho ông D và nh ng ngư i có ch ng kiến vi c mua bán Trâu và đ  

từng th y con Trâu đang tranh ch p, h  không có quan h  thân thuộc g  với ông D 

nhưng h  đ u cam đoan kh ng đ nh r ng:  Hai m  con con Trâu đang tranh ch p là của 

ông D.  

Tại phiên toà hôm nay ông Hu nh H c ng không xu t tr nh được ch ng c  g  

để ch ng minh cho l i tr nh bày của ông là có căn c . Do đó, vi c ông H kháng cáo 

cho r ng nguyên đơn cung c p ch ng c  không đúng sự th t là không có căn c . Xét 

qúa trình thu th p xem xét đánh giá ch ng c  của Toà án c p sơ thẩm là khách quan, 

đúng pháp lu t nên không thể ch p nh n yêu cầu của ông H để hu  án sơ thẩm mà cần 
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bác đơn kháng cáo của ông H, gi  nguyên b n án sơ thẩm như ý kiến đ  ngh  của đại 

di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh tại phiên toà là có căn c  cần được ch p nh n. 

V  án phí phúc thẩm: Ông Hu nh H ph i ch u 200.000đ được trừ số ti n tạm 

 ng án phí phúc thẩm đ  nộp. 

Các phần quyết đ nh khác của b n án sơ thẩm không b  kháng cáo, kháng ngh  

có hi u lực pháp lu t kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng ngh . 

V  các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  kho n 1 Đi u 132; kho n 1 Đi u 275, kho n 6 Đi u 279 Bộ lu t tố tụng 

dân sự sửa đ i;  

Xử: 

Không ch p nh n nội dung kháng cáo của ông Hu nh H; 

 i  nguyên b n án dân sự sơ thẩm số: 47/2013/DSST, ngày 27/9/2013 của T a 

án nhân dân huy n Phú Lộc v  vi c:  Tranh ch p quy n sở h u tài s n  gi a:  

Nguyên đơn:  Ông B i D và Bà Trần Th  Ng; 

Trú tại: Thôn 8, x  L H, huy n Ph L, TT - Huế. 

 B  đơn: Ông Hu nh H 

Trú tại: Thôn 6, x  L H, huy n Ph L, TT - Huế. 

 Ngư i có quy n lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Th  Kim   

Trú tại: Thôn 6, x  L H, huy n Ph L, TT – Huế. 

V  án phí dân sự phúc thẩm: Ông Hu nh H ph i ch u 200.000đ, được trừ vào 

kho n ti n tạm  ng án phí đ  nộp theo biên lai thu ti n số 003956 ngày 21/10/2013 

của Chi cục thi hành án dân sự huy n Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

B n án phúc thẩm có hi u lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án. 

 

     TM. HỘI Đ NG XÉT X  PH C TH M 

Thẩm phán - Chủ t a phiên t a 

 

(Đ  ký) 

 

T  n H n    nh 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh TT Huế; 

- TAND huy n  h    c; 

- Chi c c TH DS  h    c 

- Các đương sự; 

-  ưu HS, Tòa DS; 

 


